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Ngày 

giữ bậc

1 Nguyễn Thanh Tú 1986 10/10 CV Chuyên viên 01.003 3/9 3.00 02/16 4/9 3.33 02/18 2017

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1985 08/09 CV Chuyên viên 01.003 2/9 2.67 01/16 3/9 3.00 01/18 2017

3 Huỳnh Thị Kim Ngân 1991 11/15 NV YTCC Hạng III V.08.04.10 1/9 2.34 06/16 2/9 2.67 06/18 2016

4 Đậu Ngọc Dung 1992 12/14 NV YTCC Hạng III V.08.04.10 1/9 2.34 12/15 2/9 2.67 12/17 2017

5 Hà Thị Ngọc Bích 1982 10/10 NV ĐD Hạng IV V.08.05.13 7/12 3.06 0.17 04/17 8/12 3.26 0.17 04/18 2017

6 Phạm Thị Ái Liễu 1982 03/07 NV KTV hạng IV V.05.02.08 7/12 3.06 11/16 8/12 3.26 11/17 2017

7 Trần Hải Đăng 1988 10/16 KTV KTV hạng IV V.05.02.08 2/12 2.06 01/17 3/12 2.26 01/18 2017

8 Nghiêm Văn Minh 1992 10/16 KTV KTV hạng IV V.05.02.08 2/12 2.06 12/17 3/12 2.26 12/18 2017

9 Trần Thị Loan 1976 1997 ĐD ĐD Hạng IV V.08.05.13 11/12 3.86 0.30 10/17 12/12 4.06 0.30 10/18 2017

10 Phạm Việt San 1984 10/10 Dược sĩ DS Hạng III V.08.08.22 3/9 3.00 11/16 4/9 3.33 11/18 2017

11 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1992 08/14 CĐD  Dược Hạng IV V.08.08.23 3/12 2.26 0.04 02/17 4/12 2.46 0.04 02/18 2017

12 Lê Hoàng Dũng 1992 12/17 CĐD Dược Hạng IV V.08.08.23 2/12 2.06 04/17 3/12 2.26 04/18 2017

13 Trần Thị Mỹ Tâm 1992 08/14 Dtrung  Dược Hạng IV V.08.08.23 2/12 2.06 02/17 3/12 2.26 02/18 2016

14 Nguyễn Trọng Nghĩa 1972 1998 BSTK BSC Hạng II V.08.01.02 1/8 4.40 09/16 2/8 4.74 09/18 2017

15 Nguyễn Quốc Phong 1990 06/12 ĐD ĐD Hạng IV V.08.05.13 4/12 2.46 0.15 12/16 5/12 2.66 0.15 12/17 2017
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16 Trần Tôn Nữ Anh Ty 1976 1998 ĐD HS Hạng IV V.08.06.16 11/12 3.86 05/17 12/12 4.06 05/18 2017

17 Phạm Đông Đoài 1971 1997 BS TK BS Hạng III V.08.01.03 8/9 4.65 04/16 9/9 4.98 04/18 2016

18 Hoàng Thị Hoàng Oanh 1987 08/09 ĐD ĐD Hạng IV V.08.05.13 5/12 2.66 0.26 08/17 6/12 2.86 0.26 08/18 2016

19 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1977 1999 ĐDTK ĐD Hạng IV V.08.05.13 10/12 3.66 0.19 07/17 11/12 3.86 0.19 07/18 2017

20 Phạm Thị Nhung 1983 10/04 ĐD ĐD Hạng IV V.08.05.13 7/12 3.06 05/17 8/12 3.26 05/18 2016

21 Lưu Thị Ngọc Hương 1966 1996 Q.TK BS Hạng III V.08.01.03 8/9 4.65 11/16 9/9 4.98 11/18 2016

22 Mai Thị Thanh Tuyền 1990 10/12 ĐD ĐD Hạng IV V.08.05.13 4/12 2.46 0.15 04/17 5/12 2.66 0.15 04/18 2017

23 Lê Linh Giang 1964 1994 BS.TK BSC Hạng II V.08.01.02 3/8 5.08 02/16 4/8 5.42 02/18 2015

24 Trần Thị Ánh Sương 1986 10/10 ĐD ĐD Hạng IV V.08.05.13 5/12 2.66 01/17 6/12 2.86 01/18 2017

Nguyễn Lê Đa Hà
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